	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: - Tiếng Việt: Thí nghiệm 2
· Tiếng Anh: Laboratory  testwork 2
Mã số học phần: 7030425
Số tín chỉ học phần: 2 (0-4-2), học trong 6 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0;               Bài tập:................;    Thực hành: 60    ; 
       Thực tập:.................;   Đồ án:..................;   Tự học: 30.;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tuyển khoáng
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Trần Trung Tới	0304-09
2. ThS. Lê Việt Hà	0304-08
3. ThS. Trần Văn Được	0304-15
2.2. Bộ môn:Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước và song hành: 
Tuyển nổi                                                       - Mã HP:
Thủy luyện                                                     - Mã HP:
Hỏa luyện                                                       - Mã HP:
Điện phân                                                       - Mã HP:
4. Mục tiêu của học phần: 
Giúp sinh viên nắm bắt được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tuyển nổi, hòa tách, điện phân, các thiết bị nung thiếu, nấu luyện ở nhiệt độ cao. Biết cách tiến hành chuẩn bị mẫu, thí nghiệm tuyển nổi để thu được tinh quặng, các phương án để xử lý thu hồi kim loại từ tinh quặng bằng phương pháp thủy luyện, phương pháp hỏa luyện. Đồng thời nhận biết được ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến hiệu quả của các khâu tuyển và luyện. Rèn kỹ năng làm thí nghiệm cho sinh viên. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Củng cố được các kiến thức lý thuyết đã học về môn tuyển nổi và biết cách thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu tuyển nổi.
4.1.2. Làm quen kết cấu, cách thức nối điện, lắp đặt can nhiệt cho thiết bị lò điện trở và cách thức tiến hành thí nghiệm nghiên cứu thiêu oxy hóa và thiêu sunfat hóa.
4.1.3. Nắm vững kiến thức lý thuyết về hòa tách và biết cách thức tiến hành thí nghiệm nghiên cứu hòa tách.
4.1.4. Củng cố kiến thức lý thuyết và giúp sinh viên biết cách thức tiến hành thí nghiệm nghiên cứu làm sạch và thu hồi kim loại từ dung dịch.
4.1.5. Củng cố kiến thức đã học về lý thuyết hỏa luyện và giúp sinh viên biết cách thức tiến hành thí nghiệm nghiên cứu nấu luyện kim loại từ quặng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Chuẩn bị mẫu và thiết bị thí nghiệm.
4.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm: Các nhóm sinh viên phải tự tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện các bài thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Trong học phần này hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm để thu hồi kim loại từ nguồn nguyên liệu quặng, tinh quặng hoặc các nguyên liệu khác. Các bài thí nghiệm gồm thí nghiệm nung thiêu chuẩn bị liệu, thí nghiềm hòa tách, thí nghiệm thu hồi kim loại từ dung dịch, thí nghiệm nấu luyện kim loại.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết ( 0 tiết)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	THÍ NGHIỆM TUYỂN NỔI
	0
	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	1.1
	Mục đích thí nghiệm
	
	

	1.2
	Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
	
	

	1.3
	Thiết bị tuyển nổi và quy trình vận hành
	
	

	1.4
	Trình tự tiến hành thí nghiệm
	
	

	1.5
	Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	

	Chương 2
	THÍ NGHIỆM THIÊU OXY HÓA
	0
	4.1.2
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Mục đích thí nghiệm
	
	

	2.2
	Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
	
	

	2.3
	Thiết bị thiêu và quy trình vận hành
	
	

	2.4
	Trình tự tiến hành thí nghiệm
	
	

	2.5
	Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	

	Chương 3
	THÍ NGHIỆM THỦY LUYỆN
	0
	4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2

	3.1
	Mục đích thí nghiệm
	
	

	3.2
	Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
	
	

	3.3
	Phương pháp, thiết bị và quy trình vận hành
	
	

	3.4
	Trình tự tiến hành thí nghiệm
	
	

	3.5
	Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	

	Chương 4
	THÍ NGHIỆM HỎA LUYỆN
	0
	4.1.5
4.2.1
4.2.2

	5.1
	Mục đích thí nghiệm
	
	

	5.2
	Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
	
	

	5.3
	Phương pháp và quy trình vận hành thiết bị nấu luyện
	
	

	5.4
	Trình tự tiến hành thí nghiệm
	
	

	5.5
	Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	THÍ NGHIỆM TUYỂN NỔI
	16
	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	1.1
	Thí nghiệm xác định chi phí thuốc tập hợp
	
	

	1.2
	Thí nghiệm xác định nồng độ bùn tối ưu
	
	

	1.3
	Thí nghiệm gạt bọt phân đoạn
	
	

	Chương 2
	THÍ NGHIỆM THIÊU OXY HÓA
	16
	4.1.2
4.2.1
4.2.2

	2.1
	Thí nghiệm xác định nhiệt độ thiêu
	
	

	2.2
	Thí nghiệm xác định thời gian thiêu
	
	

	2.3
	Thí nghiệm xác định lưu lượng khí
	
	

	Chương 3
	THÍ NGHIỆM THỦY LUYỆN 
	16
	4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2

	3.1
	Thí nghiệm nghiên cứu quá trình hòa tách
	
	

	3.2
	Thí nghiệm nghiên cứu làm sạch dung dịch
	
	

	3.3
	Thí nghiệm nghiên cứu thu hồi kim loại trong dung dịch sạch
	
	

	Chương 4
	THÍ NGHIỆM HỎA LUYỆN
	12
	4.1.5
4.2.1
4.2.2

	4.1
	Xác định nhiệt độ hoàn nguyên
	
	

	4.2
	Xác định thời gian hoàn nguyên
	
	

	4.3
	Xác định lượng chất hoàn nguyên
	
	

	4.4
	Xác định tỷ lệ phối trộn chất trợ dung
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp hết hợp với thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    




Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bộ môn Tuyển khoáng, Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, Trường ĐH Mỏ - Địa chất.
[2]. Nguyễn Bơi, Tuyển nổi, NXB Giao thông vận tải, 1998
[3] Lê Xuân Khuông, Trương Ngọc Thận. Lý thuyết các quá trình luyện kim-Thủy luyện, NXB GD năm 1998.
[4] Đinh Phạm Thái, Nguyễn Kim Thiết; Lý thuyết các quá trình luyện kim - Điện phân; NXB giáo dục, 1997
[5] Trương Ngọc Thận. Lý thuyết các quá trình luyện kim-hỏa luyện tập 1,2, NXB GD năm 1997.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Thí nghiệm tuyển nổi
1.1. Thí nghiệm xác định chi phí thuốc tập hợp
	
	
	4
	- Chuẩn bị chương 4 tài liệu [1].
- Ôn tập các nội dung liên quan ở tài liệu [2]

	2
	Chương 1 (tiếp)
1.2 Thí nghiệm xác định nồng độ bùn tối ưu
1.3 Thí nghiệm gạt bọt phân đoạn
	
	
	4
	

	3

	Chương 2. Thí nghiệm thiêu oxi hóa
2.1. Mục đích thí nghiệm
2.2. Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
2.3. Thiết bị thiêu và quy trình vận hành

	
	
	4
	- Bài thí nghiệm 5, tài liệu [1]
- Tham khảo tài liệu [5], chương 4

	4
	Chương 2 (tiếp)
2.4. Trình tự tiến hành thí nghiệm
2.5. Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	
	4
	

	5
	Chương 3. Thí nghiệm thủy luyện
3.1. Mục đích thí nghiệm
3.2. Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
3.3. Phương pháp, thiết bị và quy trình vận hành
	
	
	4
	- Bài thí nghiệm 6 và 7, tài liệu [1]
- Tham khảo tài liệu [3], chương 1, 2, 3, 4.

	6
	Chương 3 (tiếp)
3.4. Trình tự tiến hành thí nghiệm
3.5. Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	
	4
	+ Tham khảo tài liệu [4], chương 1, 2.

	7
	4.1. Mục đích thí nghiệm
4.2. Dụng cụ thí nghiệm và mẫu thí nghiệm
4.3. Phương pháp và quy trình nấu luyện kim loại
4.4. Trình tự tiến hành thí nghiệm

	
	
	4
	+ Tài liệu [1], Bài thí nghiệm 8;
+ Tham khảo tài liệu [5], chương 3, trang 62 – 116

	8
	Chương 4. Thí nghiệm hỏa luyện
4.5. Biểu diễn kết quả thí nghiệm
	
	
	2
	

	
	Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	30
	

	
	Hà nội, ngày      tháng     năm 20…
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